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	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ II

 NĂM HỌC 2022-2023

Môn: Vật lý -10

Thời gian làm bài: 45 phút 




Họ, tên học sinh:.......................................................................... Lớp: ..........................................

I/ TRẮC NGHIỆM (7 điểm)
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Câu 1: Một chiếc tàu lượn đang chuyển động xuống (hình bên) thì dạng năng lượng nào đang chuyển hóa thành dạng năng lượng nào

	A. Động năng chuyển hóa thành thế năng

	B. Động năng chuyển hóa thành quang năng.

C. Quang năng chuyển hóa thành động năng

	D. Thế năng chuyển hóa thành động năng


Câu 2: Các nhiên liệu sau, loại nhiên liệu nào khi sử dụng thải ra khí CO2 nhiều nhất?

	A. Khí đốt tự nhiên
	B. Xăng
	C. Dầu
	D. Than đá


Câu 3: Hiệu suất được xác định bằng biểu thức nào sau đây?

	A. 
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	C. 
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	D. 
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Câu 4: Hiệu suất là

	A. năng lượng có ích

	B. năng lượng toàn phần

	C. thương số giữa năng lượng có ích và năng lượng toàn phần

	D. thương số giữa năng lượng toàn phần và năng lượng có ích


Câu 5: Một vật đang ở độ cao h so với mặt đất, thế năng của vật có giá trị bằng

	A. công của trọng lực dùng để nâng vật lên độ cao h

	B. trọng lực của vật

	C. công của lực dùng để nâng đều vật lên độ cao h

	D. độ cao của vật


Câu 6: Nếu khối lượng của vật giảm đi một nửa và tốc độ của vật tăng lên gấp 2 lần thì động năng của vật

	A. tăng lên 2 lần
	B. tăng lên 4 lần
	C. giảm đi 4 lần
	D. giảm đi 2 lần


Câu 7: Các vận động viên thi chạy 100m, vận động viên về đích

	A. có cùng công suất vì cùng về tới đích
	B. ở khoảng giữa có công suất lớn hơn

	C. sớm hơn có công suất lớn hơn
	D. chậm hơn có công suất lớn hơn


Câu 8: Công thức tính công của một lực là:

A. A = F.d.


B. A = mgh.

C. A = F.s.sinα.

D. A = mv.

Câu 9: Quả bóng được thả rơi từ độ cao h xuống sàn nhà. Thế năng của quả bóng được chuyển hóa thành những dạng năng lượng nào ngay khi quả bóng chạm vào sàn nhà?

	A. Quang năng, năng lượng âm thanh, thế năng.        B. Nhiệt năng, quang năng.

	C. Động năng, nhiệt năng, năng lượng âm thanh        D. Động năng, quang năng, nhiệt năng


Câu 10: Một quyển sách đặt trên giá sách thì đang có dạng năng lượng nào?

	A. động năng
	B. thế năng
	C. quang năng
	D. nhiệt năng
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Câu 11: Líp xe đạp thể thao có nhiều tầng, khi đi lên dốc cao ta cần lực lớn hơn do vậy sẽ điều chỉnh dây xích về tầng có

	A. bán kính nhỏ hơn

	B. không cần điều chỉnh, để ở tầng bất kỳ đều như nhau

	C. bán kính trung bình

	D. bán kính lớn hơn


Câu 12: Trường hợp nào sau đây trọng lực tác dụng lên vật thực hiện công phát động?

	A. Ô tô đang lên dốc.                                          B. Xô vữa được kéo lên theo phương thẳng đứng

	C. Ô tô chạy trên đường nằm ngang.                  D. Ô tô đang xuống dốc.


Câu 13: Một vật có khối lượng m, đang chuyển động với tốc độ v. Công thức tính động năng của vật là:

	A. Wđ 
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	B. Wđ 
[image: image6.wmf]2

mv

=


	C. Wđ 
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	D. Wđ 
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Câu 14: Chọn đáp án sai. Cá nhân nên làm gì để bảo vệ môi trường

	A. Phân loại rác thải, bỏ rác đúng nơi quy định

	B. Tích cực sử dụng thuốc bảo vệ thực vật

	C. Sử dụng các dụng cụ có chất liệu làm từ thiên nhiên

	D. Sử dụng tiết kiệm năng lượng, tăng cường sử dụng năng lượng sạch


Câu 15: Hình bên mô tả động cơ đốt trong, trong quá trình 
hoạt động của động cơ có sự chuyển hóa năng lượng từ

A. Nhiệt năng thành cơ năng           B. Hóa năng thành cơ năng

C. Cơ năng thành nhiệt năng           D. Quang năng thành cơ năng

Câu 16: Đơn vị của công là

	A. oát (W).
	B. jun (J).
	C. mã lực (HP).
	D. niutơn (N).


Câu 17: Khi một vật chuyển động trong trọng trường chỉ chịu tác dụng của trọng lực thì cơ năng của một vật

	A. là một đại lượng bảo toàn
	B. là một đại lượng thay đổi

	C. luôn có giá trị dương
	D. chuyển hóa thành nhiệt năng


Câu 18: Trong các câu sau đây câu nào là sai? Động năng của vật không đổi khi vật

	A. chuyển động cong đều.
	B. chuyển động biến đổi đều.

	C. chuyển động tròn đều.
	D. chuyển động thẳng đều.


Câu 19: Biến đổi khí hậu làm cho vùng nào của Việt Nam có nguy cơ bị ngập cao nhất?

	A. Đồng bằng sông Hồng.
	B. Các tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

	C. Đồng bằng ven biển miền Trung
	D. Đồng bằng sông Cửu Long


Câu 20: Nếu ngoài trọng lực và lực đàn hồi, vật còn chịu tác dụng của lực cản, lực ma sát thì cơ năng của hệ có được bảo toàn không? Khi đó công của lực cản, lực ma sát bằng

	A. có; hằng số.
	B. không; độ biến thiên cơ năng.

	C. không; hằng số.
	D. có; độ biến thiên cơ năng.


Câu 21: Một vật có khối lượng m, đặt ở độ cao h so với mặt đất tại nơi có gia tốc trọng trường g. Thế năng trọng trọng của vật được tính theo công thức:

	A. Wt 
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	B. Wt 
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	C. Wt 
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	D. Wt 
[image: image12.wmf]mgh

=




Câu 22: Cơ năng của một vật là

	A. tổng của động năng và nhiệt năng
	B. giá trị của thế năng của vật

	C. giá trị của động năng của vật
	D. tổng động năng và thế năng của vật


Câu 23: Nguồn nào cung cấp năng lượng hóa thạch

	A. Nước
	B. Gió
	C. Than đá
	D. Mặt trời


Câu 24: Một vật chuyển động với  tốc độ v dưới tác dụng của lực F không đổi. Công suất của lực F là:

	A. P= Fv2.
	B. P= Fvt.
	C. P= Fv.
	D. P= Ft.


Câu 25: Công là đại lượng

	A. vectơ, có thể âm, dương hoặc bằng không.    B. vectơ, có thể âm hoặc dương.

	C. vô hướng, có thể âm hoặc dương.                  D. vô hướng, có thể âm, dương hoặc bằng không.


Câu 26: Một vật được thả rơi tự do, trong quá trình rơi

	A. động năng của vật không đổi.

	B. thế năng của vật không đổi.

	C. tổng động năng và thế năng của vật không thay đổi.

	D. tổng động năng và thế năng của vật luôn thay đổi.


Câu 27: Công suất là

	A. đại lượng đo bằng lực tác dụng trong một đơn vị thời gian.

	B. đại lượng đặc trưng cho khả năng thực hiện công nhanh hay chậm của người hay thiết bị sinh công.

	C. đại lượng đo bằng lực tác dụng trong thời gian vật chuyển động.

	D. đại lượng đo bằng công sinh ra trong thời gian vật chuyển động.


Câu 28: Chọn câu sai? Đơn vị của công suất là

	A. J/s
	B. N.m/s.
	C. W.
	D. HP.

	
	
	
	


II/ TỰ LUẬN (3 điểm)

Câu 1(1đ): Một người kéo bao xi măng trượt trên mặt đất bằng sợi dây tạo với phương thẳng đứng góc 300. Biết lực kéo có độ lớn là F = 500N. Tính công của lực kéo F khi bao xi măng trượt được 4m.

Câu 2 (1đ): Một cần cẩu dùng lực không đổi 104 N để nhấc một vật nặng lên cao 5m theo phương thẳng đứng trong thời gian 10s. Tính công suất trung bình mà cần cẩu đã thực hiện trong khoảng thời gian trên.

Câu 3 (1đ): Vật có khối lượng 100g được thả rơi tự do ở độ cao 90m. Lấy g=10m/s2..

a. Tính động năng của vật sau khi rơi được 2s

b. Xác định vị trí vật có động năng bằng 2 lần thế năng
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